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	Số

tt
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Tôn Giáo
	Trình độ
	Đảng
	Đoàn
	đơn vị công tác 
	Chức vụ hiện nay

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Học vấn
	LL

CT
	Chuyên môn
	N.vụ T.vận
	
	
	
	

	1
	Lâm Đông
	1971
	
	Kinh 
	Không
	12/12
	Cư nhân
	Cử nhân Sư phạm
	-
	Đảng viên
	
	Phó Bí thư tỉnh Đoàn khoá III
	Bí thư tỉnh Đoàn khoá IV

	2
	Lê Thanh Hùng
	1971
	
	Kinh 
	Không
	12/12
	Cử nhân
	Đại học
	TC
	Đảng viên
	
	Trưởng Ban MT-TN tỉnh Đoàn
	Phó Bí thư tỉnh Đoàn

	3
	Nguyễn Anh Đào
	
	1973
	Kinh 
	Không
	12/12
	SC
	Đang học Đại học
	-
	Đảng viên
	
	Chánh Văn phòng tỉnh Đoàn
	UV.BTV tỉnh Đoàn

	4
	Nguyễn Thị Lý
	
	1975
	Kinh 
	Không
	12/12
	TC
	Đang học Đại học
	TC
	Đảng viên
	
	Trưởng Ban TT-VH tỉnh Đoàn
	UV.BTV tỉnh Đoàn

	5
	Trần Quốc Trị
	1971
	
	Kinh 
	Không
	12/12
	TC
	Đang học Đại học
	TC
	Đảng viên
	
	Phó Giám đốc  Nhà thiếu nhi
	UV.BTV tỉnh Đoàn

	6
	Ca Mau Chinh
	1973
	
	Rắc  lây 
	Không
	12/12
	TC
	Đang học Đại học
	TC
	Đảng viên
	
	Bí thư huyện Đoàn Ninh Sơn
	UV.BTV tỉnh Đoàn

	7
	Nguyễn Xuân Phong
	1977
	
	Kinh 
	Không
	12/12
	TC
	Đại học
	-
	Đảng viên
	
	Trưởng Ban 

TN Công an tỉnh
	UV.BTV tỉnh Đoàn

	8
	Nguyễn Tôn Kinh Tài
	1972
	
	Kinh 
	TCG
	12/12
	TC
	Cử nhân CĐSP
	TC
	
	ĐT Đảng
	Q.Trưởng Ban TN NT, CN-VC&ĐT 
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	9
	Vũ Thị Thùy Trang
	
	1979
	Kinh 
	Không
	12/12
	TC
	Đang học Đại học
	TC
	Đảng viên
	
	Phó Ban T’N-TNTH tỉnh Đoàn
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	10
	Đỗ Thị Như Giang
	
	1977
	Kinh 
	Không
	12/12
	TC
	Đang học Đại học
	TC
	Đảng viên
	
	Phó Ban TC-KT 

tỉnh Đoàn 
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	11
	Nguyễn Kỳ Trí 
	1973
	
	Kinh
	Phật
	12/12
	TC
	Đại học
	TC
	
	ĐT Đảng
	Phó Ban MT-TN tỉnh Đoàn
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	12
	Lê Duy Lâm
	1980
	
	Kinh 
	Không
	12/12
	TC
	Đang học Đại học
	TC
	Đảng viên
	
	Phó Ban TT-VH

 tỉnh Đoàn
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	13
	Đào Ngọc Kỷ 
	1976
	
	Kinh 
	Không
	12/12
	TC
	Đại học
	-
	Đảng viên
	
	Phó Ban TN NT, CN-VC&ĐT 
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	14
	Nguyễn Thiện Quang 
	1983
	
	Kinh 
	Không
	12/12
	SC
	Đại học
	-
	Đảng viên
	
	Cán bộ Văn phòng tỉnh Đoàn
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	15
	Phạm Thị Thanh Hường
	
	1982
	Kinh 
	Không
	12/12
	SC
	Đại học
	-
	
	ĐT Đảng
	Chuyên viên Ban T’N-TNTH tỉnh Đoàn
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	16
	Nguyễn Thanh Hoàng
	1980
	
	Kinh 
	TCG
	12/12
	SC
	Cử nhân GDH
	-
	
	ĐT Đảng
	Chuyên viên Ban TT-VH tỉnh Đoàn
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	17
	Lưu Hoàng Lũy 
	1978
	
	Chăm 
	BLM
	12/12
	SC 
	Đại học 
	-
	
	ĐT Đảng
	Chuyên viên Ban MT-TN tỉnh Đoàn
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	18
	Tô Ngọc Phương
	1968
	
	Kinh 
	Không
	12/12
	Cử nhân
	Cử nhân CĐSP
	-
	Đảng viên
	
	Bí thư Đoàn khối Doanh Nghiệp
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	19
	Trần Kim Mạnh
	1973
	
	Kinh 
	Không
	12/12
	TC
	Đại học Xây dựng
	TC
	Đảng viên
	
	Bí thư Đoàn Dân Chính Đảng
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	20
	Phan Hồng Thanh
	1976
	
	Kinh 
	Không
	12/12
	SC
	Đại học Biên phòng
	-
	Đảng viên
	
	Trợ lý TN BCH 

Biên phòng tỉnh
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	21
	Vũ Văn An
	1974
	
	Kinh 
	Không
	12/12
	TC
	Trung cấp
	-
	Đảng viên
	
	Trợ lý TN BCH Quân sự  tỉnh
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	22
	Lê Thụy Ngọc Vân
	
	1979
	Kinh 
	Không
	12/12
	TC
	Cử nhân Sư phạm
	-
	-
	ĐT

Đảng 
	Bí thư Đoàn 

trường CĐ-SP
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	23
	Pi Năng Phương
	1976
	
	Rắc lây
	Không
	12/12
	TC
	-
	TC
	Đảng viên
	
	Bí thư huyện Đoàn Bác Ái
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	24
	Mai Quốc Tuấn 
	1971
	
	Kinh
	Không
	12/12
	TC
	-
	TC
	Đảng viên
	
	Bí thư huyện Đoàn Ninh Phước
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	25
	Hồ Hoàng Kim 
	1972
	
	Kinh
	Không
	12/12
	TC
	Đang học Đại học
	TC
	Đảng viên
	
	Bí thư huyện Đoàn Ninh Hải
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	26
	Lữ Phụng Trường
	1978
	
	Kinh
	Không
	12/12
	TC
	Đại học
	-
	Đảng viên
	
	P.Bí thư huyện Đoàn Thuận Bắc
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	27
	Trương Minh Tám
	1976
	
	Kinh 
	Không
	12/12
	
	Đại học
	-
	Đảng viên
	
	Chuyên viên Sở Giáo dục - Đào tạo
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	28
	Nguyễn Xuân Duy
	1980
	
	Kinh
	Không
	12/12
	TC
	Đại học
	-
	Đảng viên
	
	Bí thư CĐ Đoàn 

Đài PT-Truyền hình
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	29
	Hồ Tấn Ninh
	1974
	
	Kinh
	Không
	12/12
	
	Đang học Đại học
	
	Đảng viên
	
	Bí thư ĐCS Cty May Tiến Thuận
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	30
	Nguyễn Xuân Bính
	1976
	
	Kinh
	Không
	12/12
	
	Đại học
	-
	Đảng viên
	
	Phóng viên 

Báo Ninh Thuận
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	31
	Lê Văn Đổng
	1972
	
	Kinh
	Không
	12/12
	
	Đại học
	-
	Đảng viên
	
	Bí thư chi Đoàn 

Sở Y tế
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	32
	Châu Thanh Hải
	1979
	
	Kinh
	Không
	12/12
	
	Đại học
	-
	Đảng viên
	
	Bí thư chi Đoàn UBND tỉnh
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	33
	Võ Minh Khoa
	1976
	
	Kinh
	Không
	12/12
	
	Đại học
	
	Đảng viên
	
	Chuyên viên 

Sở KH - ĐT
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	34
	Huỳnh Hữu Phúc 
	1984
	
	Kinh
	Không 
	12/12
	
	Đại học
	
	Đảng viên 
	
	Bí thư xã Đoàn Phước Nam
	UV.BCH tỉnh Đoàn

	35
	Nguyễn Hồng Dương 
	1979
	
	Kinh 
	Không 
	12/12
	
	Cao đẳng sư phạm
	
	Đảng viên
	
	TPT Đội Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
	UV.BCH tỉnh Đoàn


